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Bingo kiểu Tây ba lô
Vietnamese Expat

Bingo

B1 VOCABULARY SG



Hôm nay chúng ta họcTODAY WE LEARN
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Các trải nghiệm của người 
nước ngoài ở Việt Nam
About the expat Vietnam
experience

Game: Vietnamese Expat
Bingo
Cách chơi lô tô kiểu Tây ba lô



WARM UP Khởi động
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1. Nói về trải 
nghiệm ở
Việt Nam

2. Bạn đã chơi 
lô tô bao giờ
chưa?



PRACTICE Luyện tập
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Nối từ vựng với 

hình ảnh đúng của 

nó
1. Mặc áo dài

2. Ăn bánh mì

3. Đi xích lô

4. Ăn phở

5. Có người yêu Việt

6. Uống cà phê



NEW WORDS Từ mới
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ăn ...
to eat ...

v.



NEW WORDS Từ mới
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ăn ...
eat ...

v.

to drink ...

v.

uống ...



NEW WORDS Từ mới
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mặc ...
to wear ...

v.



NEW WORDS Từ mới
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ăn ...
eat ...

v.

to go ...

v.

đi ...



NEW WORDS Từ mới
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ăn ...
to eat ...

v.



NEW WORDS Từ mới
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ăn ...
eat ...

v.

to have a Vietnamese lover

v.

có ...
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Each player pick 1 sheet and listen to the game 

master, the first one to have 3 in a row on his/her 

sheet is the winner. Remember to say "Bingo"!

RANDOM WHEEL

LET’S PLAY

https://wheelofnames.com/
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Sheet A
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Sheet B
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Sheet C



GRAMMAR Ngữ pháp
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A: Bạn đã bao giờ ... chưa ?

B: Tôi đã/chưa từng ... (bao giờ).



DIALOGUE Hội thoại
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A: Chị đã bao giờ đến Việt Nam chưa?

B: Chị đã từng đến một lần rồi. Đó là một đất nước đẹp và hiếu khách, 
chị đã có nhiều trải nghiệm văn hóa thú vị ở Việt Nam! 

A: Vậy chị thích ăn món Việt nào nhất?

B: Thật khó để chọn ra một món, chị thích ăn cả phở và bánh mì.

A: Em thì đặc biệt thích món bánh cuốn. Đó là một món ăn vừa ngon 
vừa thanh đạm, chị đã bao giờ ăn bánh cuốn chưa?

B: Chị chưa từng ăn bánh cuốn bao giờ. Em khen thế này thì nhất định 
lần sau đến Việt Nam chị sẽ tìm ăn thử. Cảm ơn em nhé!

A: Không có gì, lần sau có đi Việt Nam thì rủ em đi cùng. Em sẽ cho chị
trải nghiệm nền ẩm thực phong phú.



PRACTICE Luyện tập
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Nối từ vựng với 

hình ảnh đúng của 

nó
1. Xem múa rối nước

2. Ăn vặt vỉa hè

3. Nghe đờn ca tài tử

4. Ăn chả giò

5. Đi phượt

6. Tham quan chợ nổi



NEW WORDS Từ mới
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...
to eat springrolls

v.



NEW WORDS Từ mới
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ăn ...
eat ...

v.

to watch water puppetry

v.

...



NEW WORDS Từ mới
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...
to listen to Southern folk 

songs

v.



NEW WORDS Từ mới
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ăn ...
eat ...

v.

to go backpacking

v.

...



NEW WORDS Từ mới
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...
to visit a floating market

v.



NEW WORDS Từ mới

LTL FLEXI CLASSES www.flexiclasses.com 23

ăn ...
eat ...

v.

to enjoy street food

v.

...
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Each player pick 1 sheet and listen to the game 

master, the first one to have 3 in a row on his/her 

sheet is the winner. Remember to say "Bingo"!

RANDOM WHEEL

LET’S PLAY

https://wheelofnames.com/
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Sheet A
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Sheet B
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Sheet C



FUN FACT

vv

Sự thật thú vị
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Du lịch theo kiểu Tây ba lô được hiểu là loại 

hình đi du lịch tiết kiệm, chủ động, không phải 

là đi tour, mà là đi du lịch bụi 1 mình hoặc ít 

người. Họ mang theo hành lý là những chiếc 

ba lô trên lưng, đi di chuyển từ vùng này đến 

vùng khác, từ nước này đến nước khác và 

bằng nhiều phương tiện khác nhau kết hợp. 

Đặc biệt Việt Nam sở hữu khí hậu 4 mùa theo 

vùng miền và nền ẩm thực cực kỳ phong phú 

với giá cả phải chăng như phở, bún chả, nem 

cuốn, bánh xèo, ... Đây là thiên đường cho Tây 

ba lô kết hợp làm các video, vlog, ... về trải 

nghiệm thực tế.



HOMEWORK Bài tập về nhà
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Trình bày nói về các trải nghiệm ở Việt Nam, sử

dụng các cụm từ đã học và hơn thế nữa. 

Ví dụ: Tôi đã đến Việt Nam. Đây là một đất nước 

xinh đẹp và người dân cực kỳ thân thiện. Đây là 

lần đầu tiên tôi được mặc áo dài, ăn phở cùng bạn 

bè và đi xích lô. Ngoài ra, tôi còn được trải nghiệm 

đi về miền quê, nghe đờn ca tài tử, xem múa rối 

nước và tham quan chợ nổi. Tôi đã rất vui và có 

nhiều kỷ niệm quý giá ở đây. 



HOMEWORK ANSWERS

vv

Đáp án
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...
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This study material was created by  Flexi Classes and can be used for free by 

anyone who wants to learn this beautiful language.

DO NOT MODIFY, EDIT, OR CHANGE THIS PDF

LEARN CHINESE IN CHINA

LEARN, TRAVEL, AND LIVE THE LANGUAGE (LTL)

Beijing www.ltl-beijing.com

All Destinations www.ltl-

school.com

Taipei www.ltl-taiwan.com

Singapore www.ltl-singapore.com

Shanghai www.ltl-shanghai.com

Japanese www.flexiclasses.com/online-japanese-courses

Want to learn another language?

Cantonese www.flexiclasses.com/online-cantonese-courses

Shanghainese www.flexiclasses.com/online-shanghainese-courses

Hokkien www.flexiclasses.com/online-hokkien-courses

Mandarin www.flexiclasses.com/online-chinese-courses

Korean www.flexiclasses.com/online-korean-courses

https://www.ltl-beijing.com/
https://www.ltl-school.com/
https://www.ltl-taiwan.com/
https://www.ltl-singapore.com/
https://www.ltl-shanghai.com/
https://www.flexiclasses.com/online-japanese-courses
https://www.ltl-school.com/
https://www.flexiclasses.com/online-cantonese-courses
https://www.flexiclasses.com/online-shanghainese-courses
https://www.flexiclasses.com/online-hokkien-courses
https://www.flexiclasses.com/online-chinese-courses
https://www.flexiclasses.com/online-korean-courses
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